
 

 

UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Họ và tên:  ...........................................  

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 28 

Môn: Toán 

Lớp 2 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1.  Số 205 đọc là: 
A. Hai trăm linh năm       B. Hai linh năm             C. Hai trăm không 

năm 

 

Câu 2:  Số gồm 1 trăm, 7 chục và 9 đơn vị là số:   

 A. 719       B. 971                                     C. 179 

 

Câu 3: Nối với ô thích hợp 

 

                           

                                                                       

                          

 

 

Câu 4: Cho dãy số: 310; 210 ; 105; 200 . Số bé nhất trong dãy số đó là:  

A. 310            B. 210                          C. 105              

Câu 5. Cho dãy số: 100; 300; 500;……..;……… Hai số tiếp theo điền vào dãy số 

là: 

A. 600; 700   B. 700;800                       C. 600; 800    

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

 Bài 1: Tính: 

  a. 10 : 5 x 1  = ..........................      b. 9 x 0 + 15  = ......................... 

                      =..........................                                 =...........................  

       

280  - 80 

484 

200 + 40 + 8 

800 + 40 

400 +80 + 4 

200 840 248 



 

 

 Bài 2. Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. 

Hỏi cắm được tất cả bao nhiêu bình? 

Bài giải 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................  

 

Bài 3: Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 

40cm, 25cm. 

Bài giải 

 ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

Bài 4. Hãy viết các số tròn trăm lớn hơn 300 và nhỏ hơn 700 

................................................................................................................................ 

 


